
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TT Mã SV Họ và tên Mã khóa Mã lớp
Nợ/Thừa HP 

các kỳ trước
Đã nộp Còn phải nộp

ĐHCQ CHUẨN 6.467.000 552.157.715

1 18021239 Nguyễn Hữu Thông K18HDHCQ K63MT-R 3.682.000 3.682.000 0

2 19021563 Trịnh Duy Linh K19HDHCQ K64CNNN 2.745.000 2.745.000 0

3 15021142 Trần Thanh Tùng K15HDHCQ K60CNTT 299.250 299.250

4 16021526 Lê Văn Tiến K16HDHCQ K61KTNL 263.000 263.000

5 17020184 Nguyễn Mạnh Hưng K17HDHCQ K62CNTT 1.260.000 1.260.000

6 17020185 Trần Tuấn Anh K17HDHCQ K62CNTT 6.300.000 6.300.000

7 17020221 Vũ Tấn Thành K17HDHCQ K62CHKT 2.992.500 2.992.500

8 17020261 Nguyễn Huy Dư K17HDHCQ K62CĐT 3.780.000 3.780.000

9 17020367 Ngô Viết Mạnh K17HDHCQ K62CĐT 5.670.000 5.670.000

10 17020480 Hoàng Đức Hùng K17HDHCQ K62KTĐT 2.205.000 2.205.000

11 17020626 Nguyễn Cao Cường K17HDHCQ K62CNTT 3.633.000 3.633.000

12 17020698 Nguyễn Tiến Đức K17HDHCQ K62CNTT 2.205.000 2.205.000

13 17020735 Nguyễn Quang Hiệp K17HDHCQ K62CNTT 4.728.000 4.728.000

14 17020756 Hoàng Đình Hoan K17HDHCQ K62CNTT 7.875.000 7.875.000

15 17020779 Lê Viết Hoành K17HDHCQ K62CNTT 2.693.250 2.693.250

16 17020828 Nguyễn Đình Khải K17HDHCQ K62CNTT 6.615.000 6.615.000

17 17020834 Nguyễn Công Khánh K17HDHCQ K62CNTT 4.095.000 4.095.000

18 17020836 Tăng Ngọc Khánh K17HDHCQ K62CNTT 1.260.000 1.260.000

19 17020864 Nguyễn Đắc Long K17HDHCQ K62CNTT 944.875 944.875

20 17020913 Nguyễn Sỹ Nam K17HDHCQ K62CNTT 3.591.000 3.591.000

21 17021131 Cao Thế Vinh K17HDHCQ K62CNTT 2.835.000 2.835.000

22 17021150 Trần Thành Công K17HDHCQ K62CNNB 2.835.000 2.835.000

23 17021152 Lê Hữu Đạt K17HDHCQ K62CNNB 2.835.000 2.835.000

24 17021153 Đặng Minh Hoàng K17HDHCQ K62CNNB 9.323.000 9.323.000

25 17021173 Lê Quang Hưng K17HDHCQ K62HTTT 1.575.000 1.575.000

26 17021174 Phan Hữu Hưng K17HDHCQ K62HTTT 2.992.500 2.992.500

27 17021199 Nguyễn Hoài Nam K17HDHCQ K62KHMT 11.489.000 11.489.000

28 17021437 Trịnh Xuân Quỳnh K17HDHCQ K62VLKT 945.000 945.000

29 18020019 Thái Phi Hoàng K18HDHCQ K63CNTT 1.260.000 1.260.000

30 18020045 Nguyễn Văn Ngọc K18HDHCQ K63CNTT 4.095.000 4.095.000

31 18020185 Trần Việt Bắc K18HDHCQ K63MT-R 2.474.000 2.474.000

32 18020261 Nguyễn Cao Cường K18HDHCQ K63CNTT 965.000 965.000

33 18020287 Nguyễn Tiến Đạt K18HDHCQ K63CNTT 315.000 315.000

34 18020377 Hoàng Trung Dũng K18HDHCQ K63CNTT 2.630.000 2.630.000

35 18020404 Cao Ngọc Dương K18HDHCQ K63KTXD 3.150.000 3.150.000

36 18020531 Phạm Văn Hoan K18HDHCQ K63CNTT 1.260.000 1.260.000

37 18020627 Bùi Ngọc Hữu K18HDHCQ K63VLKT 5.087.050 5.087.050

38 18020708 Lê Đình Khánh K18HDHCQ K63VLKT 3.214.000 3.214.000

39 18020714 Lê Bỉnh Khiêm K18HDHCQ K63CNTT 3.465.000 3.465.000

40 18020749 Đỗ Xuân Lâm K18HDHCQ K63CNTT 4.095.000 4.095.000

41 18020784 Nguyễn Xuân Lộc K18HDHCQ K63CNTT 1.789.000 1.789.000

42 18020797 Nguyễn Đình Long K18HDHCQ K63CHKT 5.355.000 5.355.000

43 18020825 Lê Việt Long K18HDHCQ K63KTXD 58.000 58.000
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44 18020847 Phạm Văn Long K18HDHCQ K63CNTT 584.000 584.000

45 18020886 Lê Đức Mạnh K18HDHCQ K63CNTT 3.150.000 3.150.000

46 18021003 Nguyễn Viết Nam Phong K18HDHCQ K63CNTT 1.997.000 1.997.000

47 18021004 Nguyễn Minh Phú K18HDHCQ K63MT-R 3.419.000 3.419.000

48 18021154 Phạm Văn Thắng K18HDHCQ K63CHKT 5.355.000 5.355.000

49 18021164 Tạ Minh Thắng K18HDHCQ K63KTXD 795.000 795.000

50 18021200 Quyền Đình Thạo K18HDHCQ K63CHKT 5.985.000 5.985.000

51 19020031 Lê Hoàng Anh K19HDHCQ K64CNTT 1.373.000 1.373.000

52 19020221 Nguyễn Lương Bằng K19HDHCQ K64CNTT 6.375.000 6.375.000

53 19020313 Trần Văn Hùng K19HDHCQ K64CNTT 6.300.000 6.300.000

54 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh K19HDHCQ K64CNTT 1.162.000 1.162.000

55 19020398 Bùi Quang Quân K19HDHCQ K64CNTT 7.560.000 7.560.000

56 19020494 Trần Nam Anh K19HDHCQ K64MT-RB 5.355.000 5.355.000

57 19020835 Phạm Đức Kiên K19HDHCQ K64CHKT 2.604.000 2.604.000

58 19020893 Phạm Tuấn Đạt K19HDHCQ K64KTXD 3.390.000 3.390.000

59 19020989 Vũ Xuân Trường K19HDHCQ K64KTXD 2.810.000 2.810.000

60 19021142 Nguyễn Quang Anh K19HDHCQ K64HKVT 3.604.000 3.604.000

61 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng K19HDHCQ K64HKVT 5.670.000 5.670.000

62 20020062 Trần Quý Nhất K20HDHCQ K65CNTT 1.642.000 1.642.000

63 20020345 Vi Văn Cường K20HDHCQ K65MTRB 5.355.000 5.355.000

64 20020508 Tẩn Minh Xuân K20HDHCQ K65CNTT 1.890.000 1.890.000

65 20020547 Hà Văn Mạnh K20HDHCQ K65CNNN 4.498.200 4.498.200

66 20020781 Vũ Minh Đức K20HDHCQ K65VLKT 4.471.000 4.471.000

67 20020972 Nguyễn Văn Dũng K20HDHCQ K65KTXD 4.890.000 4.890.000

68 20020976 Vũ Xuân Dương K20HDHCQ K65KTXD 2.225.000 2.225.000

69 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ K20HDHCQ K65KTXD 5.355.000 5.355.000

70 20021030 Nguyễn Trọng Phú K20HDHCQ K65KTXD 4.725.000 4.725.000

71 20021066 Cao Cự Toàn K20HDHCQ K65KTXD 326.000 326.000

72 20021225 Phạm Khả Chiến K20HDHCQ K65HKVT 1.890.000 1.890.000

73 20021226 Nguyễn Đức Duy K20HDHCQ K65HKVT 6.300.000 6.300.000

74 21020809 Nguyễn Đức Duy K21HDHCQ K66CNNN 1.500.000 1.500.000

75 21020812 Lê Thành Đại K21HDHCQ K66CNNN 5.910.000 5.910.000

76 21020958 Vũ Minh Công K21HDHCQ K66VLKT 6.676.000 6.676.000

77 21021139 Nguyễn Xuân Tùng K21HDHCQ K66CHKT 5.355.000 5.355.000

78 21021158 Kiều Ngọc Cương K21HDHCQ K66KTXD 7.358.000 7.358.000

79 21021183 Hoàng Minh Hiếu K21HDHCQ K66KTXD 8.199.000 8.199.000

80 21021185 Đỗ Trọng Hinh K21HDHCQ K66KTXD 2.188.000 2.188.000

81 21021186 Phan Huy Hoàng K21HDHCQ K66KTXD 6.014.000 6.014.000

82 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật K21HDHCQ K66KTXD 7.514.000 7.514.000

83 21021450 Nguyễn Quang Tùng K21HDHCQ K66HKVT 3.578.000 3.578.000

ĐHCQ CLC TT23

1 17020528 Bùi Đức Minh K17HDHXH K62KTĐT-CLC 9.100.000 9.100.000

2 17021222 Nguyễn Tuấn Duy K17HDHXH K62KHMT-CLC 2.100.000 2.100.000

3 17021225 Trình Đức Duy K17HDHXH K62KHMT-CLC 10.500.000 10.500.000

4 17021248 Trần Đức Hiếu K17HDHXH K62KHMT-CLC 15.000.000 15.000.000

5 17021309 Trần Hải Nam K17HDHXH K62KHMT-CLC 2.100.000 2.100.000

6 17021360 Đinh Bảo Vương K17HDHXH K62KHMT-CLC 7.000.000 7.000.000

7 18020130 Đinh Tiến Anh K18HDHXH K63KHMT-CLC 2.100.000 2.100.000
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8 18020638 Nguyễn Tiến Hoàng Huy K18HDHXH K63KHMT-CLC 2.100.000 2.100.000

9 18020690 Đào Ngọc Khánh K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 2.800.000 2.800.000

10 18020844 Phạm Đào Hoàng Long K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 2.100.000 2.100.000

11 18020992 Nguyễn Thế Phan K18HDHXH K63KHMT-CLC 7.000.000 7.000.000

12 18021222 Nguyễn Xương Thìn K18HDHXH K63KHMT-CLC 7.000.000 7.000.000

13 19021070 Nguyễn TrungKiên K19HDHXH K64CNCĐT-CLC 16.100.000 16.100.000

14 19021119 Phạm Minh Tiến K19HDHXH K64CNCĐT-CLC 17.500.000 17.500.000

15 19021291 Dương Việt Hùng K19HDHXH K64CNTT-CLC 25.500.000 25.500.000

16 19021338 Hà Phương Nam K19HDHXH K64CNTT-CLC 21.500.000 21.500.000

17 20021485 Lê Tuấn Anh K20HDHXH K65ĐTVT(C) 17.500.000 17.500.000

18 21020579 Bùi Quang Việt Bách K21HDHXH K66CĐT(C) 40.000 40.000 0

19 21021359 Trần Ngọc Anh Quân K21HDHXH K66CĐT(C) 17.500.000 17.500.000

20 21021373 Nguyễn Gia Thịnh K21HDHXH K66CĐT(C) 459.090 459.090

21 22024563 Lê Xuân Tùng K22HDHXH K67HTTT(C) 10.500.000 10.500.000

22 22024576 Đào Nguyên Hải K22HDHXH K67HTTT(C) 17.500.000 17.500.000

23 22025544 Lã Anh Tú K22HDHXH K67MT-TDL(C) 19.900.000 19.900.000

24 22029024 Thiều Việt Tuấn Khanh K22HDHXH K67ĐTVT(C) 12.500.000 12.500.000

25 22029092 Nguyễn Ngọc Dương K22HDHXH K67ĐTVT(C) 7.000.000 7.000.000


